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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở chế biến thực phẩm Nam Ngư

Đại diện: 

Khuất Quang Trung
	Xã Cẩm Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội

ĐT: 0913.300.785
	Chuyên cung cấp dấm gạo, tương gạo nếp. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	2
	HTX Chăn nuôi thương mại và đầu tư Đoài Phương

Đại diện: 

Nguyễn Huy Ba
	Xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 
ĐT: 0943.066.866


	Chuyên cung cấp gà mía Sơn Tây… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	3
	Công ty Cổ phần nghiên cứu chế biến nông sản, thực phẩm công nghệ cao Vạn An

Đại diện:

Nguyễn Thị Thanh Hằng
	Số 15, ngõ 117 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 0243.857.0659
	Chuyên cung cấp đông trùng hạ thảo. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	4
	Công ty cổ phần dược thảo Khang Thịnh

Đại diện: 

Nguyễn Huy Lăng
	Xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0982.098.204
	Chuyên cung cấp đông trùng hạ thảo Khang Thịnh. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thanh Hoa

Đại diện: 

Nguyễn Thị Thanh Hoa
	Thôn Cổ Chất, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, Hà Nội ĐT: 0374.232.425
	Chuyên cung cấp áo dài. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	2
	Hộ kinh doanh Nguyễn Lương Đức

Đại diện: 

Nguyễn Lương Đức
	Thôn Giẽ Hạ, xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội 

ĐT: 0913.372.745
	Chuyên cung cấp giầy đá bóng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Công ty TNHH Tranh thêu Phương Thảo

Đại diện: 

Nguyễn Thúy Đào
	Phố Quán Chè, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội 

ĐT: 0942.264.776

	Chuyên cung cấp tranh thêu tay. 

Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	4
	Hợp tác xã Vụn Art

Đại diện:

Lê Việt Cường
	Tầng 2, Trung tâm Kinh doanh Lụa Vạn Phúc, 16 phố Lụa Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội 

ĐT: 0912.573.876
	Chuyên cung cấp sản phẩm túi lụa ghép vải. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh hoa quả tươi

Đại diện: Nguyễn Thị Trang
	Xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.
ĐT: 0968.246.131
	Chuyên cung cấp các loại hoa quả tươi, phục vụ địa bàn huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ kinh doanh hoa quả tươi

Đại diện:
Nguyễn Thùy Linh
	Thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0971.912.090
	Chuyên cung cấp các loại hoa quả tươi, phục vụ địa bàn huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.

	3
	Cửa hàng thực phẩm hữu cơ Bảo Châu

Đại diện: 
Trịnh Thúy Nga


	Số 3, ngõ 145 đường Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
ĐT: 0913.389.798
	Chuyên cung cấp rau quả tươi, thịt cá tươi, đông lạnh, phục vụ địa bàn quận Bắc Từ Liêm và một số khu vực lân cận.

	4
	Cửa hàng thực phẩm Đồng Quê
Đại diện: 
Đỗ Văn Mạnh


	TT 01- 37 Mon City, phố Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
ĐT: 0982.209.203

	Chuyên cung cấp rau quả tươi, đồ khô, thịt cá tươi, đông lạnh, phục vụ địa bàn quận Nam Từ Liêm và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Đại lý gạo Nam Định

Đại diện: 
Đặng Thị Nguyệt

	Số 207 đường Xuân Phương, phường  Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 0982.883.865

	Chuyên cung cấp gạo tẻ, gạo nếp, 
phục vụ địa bàn quận Nam Từ Liêm và một số khu vực lân cận.

	2
	Đại lý gạo Hải Hậu 

Đại diện: Nguyễn Thị Thao


	Số 129 đường Sông Nhuệ, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 0375.149.598
	Chuyên cung cấp gạo tẻ, gạo nếp, 
phục vụ địa bàn quận Bắc Từ Liêm và một số khu vực lân cận.

	3
	Hộ kinh doanh gạo

Đại diện:

Chu Thị Tuyết
	Xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội

ĐT: 0948.053.867


	Chuyên cung cấp gạo các loại, phục vụ địa bàn huyện Thạch Thất và một số khu vực lân cận.



	4
	Hộ kinh doanh gạo

Đại diện:

Chu Văn Chín
	Xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội

ĐT: 0912.372.185
	Chuyên cung cấp gạo các loại, phục vụ địa bàn huyện Thạch Thất và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: 

Bùi Minh Bắc


	Xã Phú Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0363.291.870


	Chuyên cung cấp gà thịt thương phẩm, phục vụ khu vực huyện Ba Vì và các vùng lân cận.

	2
	Hộ nuôi trồng thủy sản
Đại diện: 

Chu Văn Cửu


	Xã Phú Sơn, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0376.397.337


	Chuyên cung cấp cá thương phẩm, phục vụ khu vực huyện Ba Vì và các vùng lân cận. 

	3
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: 

Vũ Thị Hải Hà


	Xã Tiên Phong, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0353.642.343


	Chuyên cung cấp vịt và trứng vịt, phục vụ khu vực huyện Ba Vì và các vùng lân cận.   

	4
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: Nguyễn Thế Lý
	Thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì,  Hà Nội

ĐT: 0364.708.908


	Chuyên cung cấp gà thịt, phục vụ khu vực huyện Ba Vì và các vùng lân cận.   


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ 
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ sản xuất chè 

Đại diện:
Bùi Thị Hằng
	Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0327.923.215
	Chuyên cung cấp chè búp khô. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.    

	2
	HTX chè La Bằng

Đại diện:

Nguyễn Thị Hải


	Xóm Rừng Vần, xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0984.291.286
	Chuyên cung cấp chè xanh. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.    

	3
	Cơ sở sản xuất kinh doanh chè Hoan Xuyến

Đại diện:
Tống Thị Xuyên
	Xã Vô Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 

ĐT: 0331.116.051
	Chuyên cung cấp chè xanh Hoan Xuyến. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	4
	HTX dịch vụ nông lâm nghiệp Đại Tiến

Đại diện:

Triệu Thị Dung
	Xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0395.618.758
	Chuyên cung cấp trà móc câu. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  


Dự báo











